
03 12A11 Võ Thị Phương Uyên 22/06/2005 Nữ 0908253911 0908696885 0908696885

04 12A2 Nguyễn Lê Quỳnh Như 03/10/2005 Nữ 0938053378 0938682938 0938682938

05 12A5 Châu Mỹ Duyên 15/06/2005 Nữ 0904608730 0946963831 0946963831

06 12A6 Lâm Anh Thư 21/03/2005 Nữ 0906652640 0903747644 0903747644

07 12A12 Nguyễn Dũng Phương Vy 10/12/2005 Nữ 0901857629 0933622830 0933622830

08 12A2 Lê Hoàng Khánh Vy 07/02/2005 Nữ 0902664087 0375748130

09 12A10 Lê Quỳnh Như 07/10/2005 Nữ 0917788680 0792726868 0792726868

10 12A12 Nguyễn Thái Hà 01/04/2005 Nữ 0848993598 0912281766 0912281766

11 12A2 Trần Thị Bình Minh 09/01/2005 Nữ 0347008577 0976225638 0976225638

12 12A4 Nguyễn Hoàng Thái Ngân 06/10/2005 Nữ 0918637700 0913923846 0913923846

13 12A4 Phạm Vũ Đăng Duy 24/10/2005 Nam 0852576540 0913985098 0913985098

14 12A7 Phạm Quốc Bình 25/05/2005 Nam 0914394841 0909674132 0909674132

15 12A7 Lê Trung Kiên 05/07/2005 Nam 0382469855 0918448449 0918448449

16 12A9 Lê Đức Khải 08/05/2005 Nam 0768720518 0918102181 0918102181

17 12A1 Lâm Minh Tùng Quân 02/07/2005 Nam 0854936613 0918184498 0918184498

18 12A4 Trần Minh Trí 17/10/2005 Nam 0901327637 0918313236 0918313236

19 12A4 Phạm Ngọc Thiên Trường 01/12/2005 Nam 0976719824 0937280579 0937280579

20 12A9 Võ Trung Hiếu 08/09/2005 Nam 0917468842 0946770513 0946770513

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

XE 26
GV1: Thầy Nguyễn Văn Vinh - 0908.050.800

GV2: Thầy Mai Trung Trực - 0903.821.195

1. Khách sạn Arapang 2

Địa chỉ: 19 Phan Như Thạch, p1, TP. Đà Lạt

SĐT HS SĐT PHỤ HUYNH
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Hướng Dẫn Viên:  A. Đức Minh - 0792.153.898

Tài xế: BSX

01

105



SĐT HS SĐT PHỤ HUYNH
CHIA 

PHÒNG
GHI CHÚSTT LỚP HỌ VÀ TÊN

NĂM

SINH

GIỚI

TÍNH

21 12A4 Ngô Thế Đạt 14/07/2005 Nam 0923104570 0903165516 0903165516

22 12A4 Nguyễn Anh Quân 13/10/2005 Nam 0848989679 0908549539 0908549539

23 12A4 Trần Quang Hoàng Quân 13/03/2005 Nam 0982870562 0983770074 0983770074

24 12A4 Lý Khải Vinh 04/09/2005 Nam 0342938735 0987472769 0987472769

25 12A13 Văn Lê Cẩm Tú 27/06/2005 Nữ 0772288758 0903123189 0903123189

26 12A4 Nguyễn Phương Nghi 28/05/2005 Nữ 0862946512 0907700579 0907700579

27 12A4 Mai Huỳnh Thanh Tâm 26/06/2005 Nữ 0938737824 0913735544 0913735544

28 12A4 Đặng Minh Thư 26/10/2005 Nữ 0944739101 0989507459 0989507459

29 12A1 Lê Huỳnh Anh Thư 03/08/2005 Nữ 0981559547 0985085259 0985085259

30 12A1 Triệu Lê Uyên 19/05/2005 Nữ 0703264363 0918147755 0918147755

31 12A4 Trần Bùi Minh Anh 10/10/2005 Nữ 0888910105 0888670567 0888670567

32 12A4 Phạm Hà Phương Anh 08/12/2005 Nữ 0936760004 0965766868 0965766868

33 12A1 Đặng Thanh Trang 23/08/2005 Nữ 0901474614 0908278181 0908278181

34 12A4 Phạm Ngọc Thúy Anh 09/03/2005 Nữ 0703220526 0909230100 0909230100

35 12A4 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hoa 13/06/2005 Nữ 0981208842 0903363364 0903363364

36 12A4 Nguyễn Trần Kiều Mai 12/06/2005 Nữ 0936390228 0903876663 0903876663

37 12A4 Đoàn Nguyễn Khánh Ngân 02/05/2005 Nữ 0919291494 0989036941 0989036941

38 12A8 Cao Thanh Vân 11/03/2005 Nữ 0985470463 0907311731 0907311731

Tổng cộng: 40 khách (02GV - 38HS)
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